
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Cụm công nghiệp Cam thượng, Xã Cam Thượng, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

18/04/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH GIÀY TRƯỜNG XUÂN

0108239410

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

2. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641(Chính)

3. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chỉ gồm có: Dịch vụ tư vấn bất động sản

6820

4. Cho thuê xe có động cơ 7710

5. Bán mô tô, xe máy
(Trừ đấu giá mô tô, xe máy loại mới và loại đã qua sử dụng.)

4541

6. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chỉ gồm có: Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô 
tô và xe có động cơ khác; Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ 
trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống); Đại lý phụ tùng 
và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác;

4530

7. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chỉ gồm có: Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 
Bán buôn xe có động cơ khác

4511

8. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

9. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

10. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

11. Dịch vụ phục vụ đồ uống
khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và chỉ 
kinh doanh theo đúng qui định pháp luật (Không bao gồm 
quầy bar, karaoke, vũ trường, massge, xoa bóp, bấm huyệt, day 
huyệt,vât lý trị liệu, xông hơi, xông hơi thuốc,hành nghề y học 
cổ truyền)

5630

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GIÀY TRƯỜNG XUÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRUONG XUAN SHOES COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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12. Dịch vụ ăn uống khác
Chỉ gồm có: - Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với 
khách hàng trong khoản thời gian cụ thể (Doanh nghiệp chỉ 
được kinh doanh theo qui định của pháp luật); - Cung cấp suất 
ăn theo hợp đồng, ví dụ cung cấp suất ăn cho các hãng hàng 
không, xí nghiệp vận tải hành khách đường sắt ( Doanh nghiệp 
chỉ được kinh doanh theo đúng qui định của pháp luật) - Hoạt 
động nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc thi đấu 
thể thao và các sự kiện tương tự ( Doanh nghiệp chỉ được kinh 
doanh ngành nghề này theo đúng qui định của pháp luật) - 
Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng 
tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở 
nhượng quyền ( Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo đúng 
qui định của pháp luật)

5629

13. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)
(Không bao gồm quầy bar, karaoke, vũ trường, massge, xoa 
bóp, bấm huyệt, day huyệt,vât lý trị liệu, xông hơi, xông hơi 
thuốc,hành nghề y học cổ truyền)

5621

14. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chỉ gồm có: Khách sạn khi được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền cho phép và chỉ kinh doanh theo đúng qui định pháp 
luật (không bao gồm quầy bar, karaoke, vũ trường, massge, 
xoa bóp, bấm huyệt, day huyệt,vât lý trị liệu, xông hơi, xông 
hơi thuốc,hành nghề y học cổ truyền)

5510

15. Sản xuất sợi 1311

16. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

17. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
chỉ gồm có: bán buôn sát, thép

4662

18. Phá dỡ 4311

19. Chuẩn bị mặt bằng
(Không bao gồm: Nổ mìn, dò mìn và các loại tương tự trong 
ngành nghề này)

4312

20. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

21. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chỉ gồm có: Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa 
như: Các nhà máy lọc dầu, các xưởng hoá chất; Xây dựng 
công trình cửa như: Đường thuỷ, bến cảng và các công trình 
trên sông, các cảng du lịch, cửa cống, Đập và đê; Xây dựng 
đường hầm ; Các công việc xây dựng khác không phải nhà 
như: Các công trình thể thao ngoài trời

4290

22. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
Chỉ gồm có: Sản xuất và gia công các sản phẩm vải len như: 
Vải nhung và vải bông, Lưới và đồ trang trí cửa sổ, vải đan 
trên máy Raschel và các máy tương tự, Các loại vải bằng đan 
móc khác

1321
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23. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1324

24. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chỉ gồm có: - Sản xuất các sản phẩm tấm dệt khổ hẹp, bao 
gồm các tấm dệt sợi ngang không có sợi dọc được ghép với 
nhau thông qua chất kết dính, - Sản xuất nhãn hiệu, băng rôn; - 
Sản xuất đồ tỉa trang trí: vải viền, quả tua, - Sản xuất nỉ, - Sản 
xuất màn tuyn và các màn bằng vải khác, sản xuất viền đăng 
ten cuộn, đăng ten mảnh, dải hoặc mẫu ten rời để trang trí; Sản 
xuất vải lót máy móc, - Sản xuất dây giày

1329

25. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

26. Sản xuất giày dép 1520

27. Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da 2826

28. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

29. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

30. Sản xuất thảm, chăn đệm 1323

31. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chỉ gồm có: Đại lý (doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo 
qui định của pháp luật); Môi giới (không bao gồm môi giới bất 
động sản, môi giới chứng khoán, môi giới hôn nhân, môi giới 
hôn nhân có yếu tố nước ngoài ,môi giới đưa người đi lao động 
học tập ở nước ngoài, môi giới cho các doanh nghiệp có chức 
năng xuất khẩu lao động và chỉ được kinh doanh một hoặc 
nhiều ngành nghề ở mục này theo đúng qui định của pháp luật)

4610

32. Sản xuất hoá chất cơ bản
Chỉ gồm có: Sản xuất hóa chất khi được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền cho phép và chỉ kinh doanh theo đúng qui định 
pháp luật (không bao gồm hóa chất sử dụng trong ngành nông 
nghiệp, hóa chất độc bảng a và hóa chất mà pháp luật cấm, hạn 
chế kinh doanh)

2011

33. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và chỉ 
kinh doanh theo đúng qui định pháp luật (Không bao gồm 
quầy bar, karaoke, vũ trường, massge, xoa bóp, bấm huyệt, day 
huyệt,vât lý trị liệu, xông hơi, xông hơi thuốc,hành nghề y học 
cổ truyền)

5610

34. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(Trừ đấu giá phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe 
máy.)

4543

35. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542
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36. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chỉ gồm có: - Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên 
doanh; - Bán lẻ sơn, màu, véc ni , kính xây dựng, xi măng, 
gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng; - Bán lẻ gạch 
ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán 
lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4752

37. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chỉ gồm có: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán 
buôn xi măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn 
kính xây dựng; Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn gạch ốp lát và 
thiết bị vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ kim; Bán buôn thiết bị vệ 
sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ vệ sinh khác; Bán 
buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, 
cút chữ T, ống cao su

4663

38. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chỉ gồm có: Sản xuất các sản phẩm từ giấy và bìa

1709

39. Sản xuất vải dệt thoi 1312

40. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
chỉ gồm có: Bán buôn hóa chất khi được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền cho phép và chỉ kinh doanh theo đúng qui định 
pháp luật (không bao gồm hóa chất sử dụng trong ngành nông 
nghiệp, hóa chất độc bảng a và hóa chất mà pháp luật cấm, hạn 
chế kinh doanh)

4669

41. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chỉ gồm có: Hoạt động bảo dưỡng và sửa chữa ô tô: Sửa chữa 
phần cơ, phần điện, hệ thống đánh lửa tự động, Bảo dưỡng 
thông thường, Sửa chữa thân xe, Sửa chữa các bộ phận của ô 
tô, Rửa xe, đánh bóng, phun và sơn, Sửa tấm chắn và cửa sổ, 
Sửa ghế, đệm và nội thất ô tô, Sửa chữa, bơm vá săm, lốp ô tô, 
lắp đặt hoặc thay thế, Xử lý chống gỉ, Lắp đặt, thay phụ tùng 
và các bộ phận phụ trợ không thuộc công đoạn sản xuất; Hoạt 
động bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ khác: Sửa chữa 
phần cơ, phần điện, các bộ phận khác của xe có động cơ khác, 
Bảo dưỡng thông thường, Sửa chữa thân xe, Rửa xe, đánh 
bóng, phun và sơn, Sửa chữa, bơm vá săm, lốp lắp đặt hoặc 
thay thế, Xử lý chống gỉ, Lắp đặt, thay phụ tùng và các bộ 
phận phụ trợ không thuộc công đoạn sản xuất;

4520

42. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
Chỉ gồm có: - Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) - 
Bán buôn xe có động cơ

4513

43. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

44. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

45. Xây dựng công trình công ích 4220
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30.619.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
XUÂN 
TRÚC

Số 40 Bà Triệu, 
Phường Hàng Bài, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

8.879.510.000 29,000 001064000322

2 PHAN MINH 
KHÁNH

Số nhà 189, ngõ 12, 
đường Chiến Thắng, 
Phường Văn Quán, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

4.592.850.000 15,000 111516722

46. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

47. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chỉ gồm có: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
dệt, may, da giày; Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô 
tô, xe máy và xe đạp; Bán buôn người máy thuộc dây chuyền 
sản xuất tự động; Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp 
đặt khác cho mục đích công nghiệp; Bán buôn vật liệu điện 
khác như động cơ điện, máy biến thế; Bán buôn các loại máy 
công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; Bán buôn máy công cụ 
điều khiển bằng máy vi tính; Bán buôn máy móc được điều 
khiển bằng máy vi tính cho công nghiệp dệt may; Bán buôn 
thiết bị và dụng cụ đo lường; - Bán buôn máy móc, thiết bị 
khác để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng 
hải

4659

48. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

49. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

50. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

51. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chỉ gồm có: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa khi được cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền cho phép và chỉ kinh doanh theo qui 
định của pháp luật; Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu khi được 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và chỉ kinh doanh 
theo đúng qui định pháp luật

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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3 LÊ TRUNG 
SƠN

Số nhà 7/54 phố Hoa 
Bằng, tổ 7, Phường 
Yên Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.990.235.000 6,500 001063010420

4NGUYỄN 
THÀNH 
NAM

Số nhà 49, ngõ 168, 
tổ 29, Phường Đại 
Kim, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

765.475.000 2,500 013224832

5 QUÁCH 
VĂN 
TRƯỜNG

Cụm 8, thôn Ngọc 
Kiệu, Xã Tân Lập, 
Huyện Đan Phượng, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

8.879.510.000 29,000 111715076

6NGUYỄN 
THANH 
TÙNG

Nhà B6, tổ 4, cụm 1, 
Phường Xuân La, 
Quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

3.674.280.000 12,000 011732362

7NGUYỄN 
ANH TUẤN

Số 32 ngách 97/63 
Phạm Ngọc Thạch, 
Phường Kim Liên, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.837.140.000 6,000 001070011432

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001064000322
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 40 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 24 Lô 4A, đường Trung Yên 10, khu đô thị Trung Yên, Phường Yên 
Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN XUÂN TRÚC Nam

07/07/1964 Kinh Việt Nam

28/12/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:
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